
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 7.753.137 10.451.993 110% 135%

I Thu nội địa 8.800.000 7.025.828 9.713.969 110% 138%

1 Thu từ khu vực DNNN 308.000 331.308 304.280 99% 92%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 350.000 441.802 462.355 132% 105%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 900.000 940.617 1.016.587 113% 108%

4 Thuế thu nhập cá nhân 350.000 420.187 427.879 122% 102%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000 534.838 610.730 68% 114%

6 Lệ phí trước bạ 365.000 438.223 386.132 106% 88%

7 Thu phí, lệ phí 85.000 90.252 99.165 117% 110%

8 Các khoản thu về nhà, đất 5.285.000 3.423.388 5.860.140 111% 171%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 21.000 31.642 37.519 179% 119%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 164.000 256.888 377.422 230% 147%

- Thu tiền sử dụng đất 5.100.000 3.134.416 5.444.881 107% 174%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 442 318 72%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000 61.558 34.311 3431% 56%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

21.000 39.577 56.152 267% 142%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 39.600 42.828 107% 108%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 35.000 77.044 65.336 187% 85%

13 Thu khác ngân sách 160.000 187.434 348.077 218% 186%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700.000 699.120 704.571 101% 101%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 28.189 33.453

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 8.339.000       6.665.507       9.378.274 112% 141%

1 Từ các khoản thu phân chia 684.000          428.261          689.475 101% 161%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 7.655.000       6.237.246 8.688.799 114% 139%

Biểu số 2

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày      /01/2024 của UBND tỉnh)

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
THỰC HIỆN 

NĂM 2022

THỰC HIỆN 

NĂM 2023

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)
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